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DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT 

 

 
 Tiếng việt Tiếng nước ngoài 

AMP   : Ampicillin Ampicillin 

bp   : Cặp bazơ nitơ Base pair  

CoA   : Coenzyme Acetoacetyl  

Cs   : Cộng sự  

kDa : Kilo dalton  

ADN  : Deoxyribonucleic Acid  

E. coli   : Escherichia coli  

EDTA   : Etilendiamin tetraaxetic axit Etilendiamin tetraaxetic acid 

IPTG   : Isopropyl Thiogalactoside  

kb   : Kilo bazơ nitơ Kilo base 

LB   : Laria Broth  

NCBI   : Ngân hàng gen  Nation Centre for 

Biotechnology Information 

PCR   : Khuếch đại gen Polymerase Chain Recation 

R. erythropolis : Rhodococcus erythropolis  

RE : Enzyme giới hạn Restriction enzyme 

TAE   : Tris-acetate-EDTA  

TTH : Tái tổ hợp  

SDS –PAGE : Điện di SDS- polyacrylamide gel  Sodium dodecyl sulfate - 

polyacrylamide gel 

electrophoresis) 

X-gal    :5-bromo-4-chloro-3-indoly-β-D-

alactoside 
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